PHỤ LỤC III

DANH MỤC NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Năng định nhân viên hàng không nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay

1. Thành viên tổ lái:

a) Năng định loại và năng định bay bằng thiết bị đối với lái chính tàu bay;

b) Năng định loại và năng định bay bằng thiết bị đối với lái phụ tàu bay;

c) Năng định cơ giới trên không theo loại tàu bay;

d) Năng định dẫn đường trên không theo loại tàu bay.

2. Giáo viên huấn luyện bay:

Năng định giáo viên huấn luyện bay.

3. Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay:

a) Năng định bảo dưỡng, sửa chữa theo loại tàu bay;

b) Năng định bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tàu bay.

II. Năng định nhân viên hàng không nhóm quản lý hoạt động bay

1. Nhân viên không lưu:

a) Năng định thủ tục bay;

b) Năng định kiểm soát mặt đất tại sân bay;

c) Năng định kiểm soát tại sân bay;

d) Năng định kiểm soát tiếp cận không ra đa;

đ) Năng định kiểm soát tiếp cận ra đa;

e) Năng định kiểm soát đường dài không ra đa;

g) Năng định kiểm soát đường dài ra đa;

h) Năng định kíp trưởng không lưu ở các vị trí: kíp trưởng thủ tục bay; kíp trưởng kiểm soát mặt đất tại sân bay; kíp trưởng đài kiểm soát tại sân bay; kíp trưởng kiểm soát tiếp cận và kíp trưởng kiểm soát đường dài;

i) Năng định huấn luyện viên không lưu;

k) Năng định thông báo, hiệp đồng bay;

l) Năng định đánh tín hiệu;

m) Năng định xử lý hệ thống dữ liệu bay (FDP).

2. Nhân viên thông báo tin tức hàng không:

a) Năng định thông báo tin tức hàng không tại cảng hàng không sân bay;

b) Năng định thông báo tin tức hàng không tại phòng NOTAM quốc tế.

3. Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát:

a) Năng định khai thác mạng viễn thông cố định hàng không (AFTN);

b) Năng định khai thác thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G);

c) Thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF);

d) Hệ thống chuyển mạch thoại (VCCS);

đ) Thiết bị ghi âm;

e) Đài dẫn đường đa hướng sóng cực ngắn (VOR);

h) Đài đo cự ly bằng vô tuyến (DME);

i) Đài dẫn đường vô hướng (NDB);

k) Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS/DME/Marker);

l) Hệ thống ra đa giám sát sơ cấp (PSR);

m) Hệ thống ra đa giám sát thứ cấp (SSR);

n) Hệ thống xử lý dữ liệu bay (FDP);

o) Hệ thống xử lý dữ liệu ra đa (RDP);

p) Nguồn điện và đèn tín hiệu sân bay;

q) Bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) và phương thức bay.

4. Nhân viên khí tượng HK:

a) Năng định dự báo khí tượng hàng không;

b) Năng định quan trắc khí tượng hàng không.

5. Nhân viên điều độ, khai thác bay:

a) Năng định khai thác bay;

b) Năng định điều độ bay.

6. Nhân viên thiết kế phương thức bay:

Năng định thiết kế phương thức bay.

III. Năng định nhân viên hàng không nhóm giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay:

1. Năng định giám sát thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

2. Năng định điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

IV. Năng định nhân viên hàng không nhóm an ninh hàng không:

a) Năng định an ninh soi chiếu;

b) Năng định an ninh kiểm soát;

c) Năng định an ninh cơ động;

d) Năng định an ninh trên không.

V. Trường hợp năng định nhân viên hàng không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không thì áp dụng quy định tại văn bản đó.

